
NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

1 A001 Lê Quốc An 13/7/2001 Đồng Nai 60 Khá 18 Giỏi 78 Khá

2 A002 Lê Thị Mai Anh 20/12/1997 Đồng Nai 60 Khá 20 Giỏi 80 Khá

3 A003 Mạc Mỹ Bình 24/11/1998 Đồng Nai 51 TB 20 Giỏi 71 Khá

4 A004 Trềnh Gia Bình 18/6/1997 Đồng Nai 66 Giỏi 18 Giỏi 84 Giỏi

5 A005 Trần Thành Công 25/2/2001 Đồng Nai 51 TB 15 Khá 66 Trung bình khá

6 A006 Vũ Lê Mạnh Cường 1/11/2001 Đồng Nai 67 Giỏi 20 Giỏi 87 Giỏi

7 A007 Vòng Mỹ Din 4/9/1998 Đồng Nai 62 Khá 20 Giỏi 82 Khá

8 A008 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 1/1/2000 Đồng Nai 49 TB 17 Giỏi 66 Trung bình khá

9 A009 Trần Thị Hồng Hạnh 26/9/1997 Đồng Nai 58 Khá 17 Giỏi 75 Khá

10 A010 Trần Thị Ngọc Hạnh 14/11/1998 Đồng Nai 57 Khá 17 Giỏi 74 Khá

11 A011 Hà Minh Hiếu 16/10/2000 Đồng Nai 47 TB 17 Giỏi 64 Trung bình khá

12 A012 Ngô Thị Thu Hồng 27/2/1992 Đồng Nai 46 TB 15 Khá 61 Trung bình khá

13 A013 Vũ Xuân Hồng 19/12/1997 Ninh Bình 47 TB 16 Giỏi 63 Trung bình khá

14 A014 Dư Minh Hoàng 2/2/2001 Đồng Nai 59 Khá 12 TB 71 Trung bình khá

15 A015 Vũ Thị Kim Huệ 19/8/2000 Đồng Nai 58 Khá 10 TB 68 Trung bình khá

16 A016 Lê Ngọc Như Huỳnh 6/3/2001 Đồng Nai 54 Khá 10 TB 64 Trung bình khá

17 A017 Mai Vũ Đăng Khoa 22/4/2000 Đồng Nai 61 Khá 10 TB 71 Trung bình khá

18 A018 Phạm Thị Bích Liễu 2/1/2002 Đồng Nai 66 Giỏi 14 Khá 80 Khá

19 A019 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 5/9/2000 Đồng Nai 61 Khá 10 TB 71 Trung bình khá

20 A020 Từ Nguyễn Nhật Linh 2/3/2001 Đồng Nai 61 Khá 10 TB 71 Trung bình khá

21 A021 Võ Thị Ánh Linh 6/12/2000 Đồng Nai 49 TB 10 TB 59 Trung bình
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NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

22 A022 Lê Văn Lộc 10/11/2001 Đồng Nai 51 TB 10 TB 61 Trung bình

23 A023 Nguyễn Thành Đại 11/6/2000 Đồng Nai 58 Khá 10 TB 68 Trung bình khá

24 A024 Trần Thành Đạt 20/5/2001 Đồng Nai 61 Khá 10 TB 71 Trung bình khá

25 A025 Võ Văn Đức 6/12/1998 Đồng Nai 59 Khá 10 TB 69 Trung bình khá

26 A026 Võ Thị Hạnh Ngân 10/7/1987 Đồng Nai 60 Khá 16 Giỏi 76 Khá

27 A027 Trần Thị Như Ngọc 10/4/2000 Đồng Nai 69 Giỏi 17 Giỏi 86 Giỏi

28 A028 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 18/1/2000 Tiền Giang 50 TB 12 TB 62 Trung bình

29 A029 Đỗ Thị Thanh Nguyệt 20/5/2001 Đồng Nai 60 Khá 13 Khá 73 Khá

30 A030 Đậu Thùy Nhung 20/12/1985 Đồng Nai 61 Khá 16 Giỏi 77 Khá

31 A031 Khổng Sềnh Quân 24/9/1997 Đồng Nai 61 Khá 18 Giỏi 79 Khá

32 A032 Lê Phan Nhật Tân 5/1/1998 Đồng Nai 69 Giỏi 17 Giỏi 86 Giỏi

33 A033 Võ Bá Minh Tân 9/6/1999 Đồng Nai 56 Khá 15 Khá 71 Khá

34 A034 Giềng Sáng Tác 2/5/1997 Đồng Nai 68 Giỏi 16 Giỏi 84 Giỏi

35 A035 Lê Hà Thanh 28/9/2000 Đồng Nai 63 Khá 17 Giỏi 80 Khá

36 A036 Nguyễn Dương Thanh Thanh 16/7/2002 Đồng Nai 51 TB 14 Khá 65 Trung bình khá

37 A037 Nguyễn Văn Thành 14/9/2001 Đồng Nai 58 Khá 15 Khá 73 Khá

38 A038 Nguyễn Đình Xuân Thảo 21/3/1989 Đồng Nai 55 Khá 15 Khá 70 Khá

39 A039 Dương Trần Đan Thư 18/5/2001 Đồng Nai 46 TB 17 Giỏi 63 Trung bình khá

40 A040 Nguyễn Mạnh Tiến 5/4/2001 Đồng Nai 55 Khá 18 Giỏi 73 Khá

41 A041 Võ Bá Minh Tiến 2/9/2000 Đồng Nai 60 Khá 17 Giỏi 77 Khá

42 A042 Nguyễn Dương Tình 25/11/2001 Đồng Nai 65 Giỏi 20 Giỏi 85 Giỏi

43 A043 Võ Tấn Trí 14/5/2000 Đồng Nai 67 Giỏi 17 Giỏi 84 Giỏi

44 A044 Dịp Hỷ Trinh 25/12/1998 Đồng Nai 61 Khá 18 Giỏi 79 Khá

45 A045 Nguyễn Thế Uyển Trinh 22/1/2001 Đồng Nai 50 TB 20 Giỏi 70 Khá

46 A046 Thái Thị Thùy Vân 24/3/2001 Đồng Nai 49 TB 19 Giỏi 68 Khá

47 A047 Bùi Triệu Vi 8/5/2000 Đồng Nai 60 Khá 19 Giỏi 79 Khá

48 A048 Trương La Vi 23/5/2002 Đồng Nai 65 Giỏi 20 Giỏi 85 Giỏi

49 A049 Lê Phan Thanh Vy 9/3/2001 Đồng Nai 51 TB 18 Giỏi 69 Trung bình khá

50 A050 Phạm Quốc Cường 17/9/2001 Đồng Nai 46 TB 17 Giỏi 63 Trung bình khá

51 A052 Nguyễn Thị Thúy Diễm 25/2/1998 Đồng Nai 61 Khá 17 Giỏi 78 Khá

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỂM

XẾP LOẠI
VIẾT



NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

52 A053 Nguyễn Kim Dịu 26/5/1997 Đồng Nai 67 Giỏi 15 Khá 82 Khá

53 A054 Hoàng Nguyễn Quỳnh Giang 21/8/2002 Đồng Nai 50 Khá 14 Khá 64 Khá

54 A056 Lê Thị Diễm Kiều 15/1/1997 Đồng Nai 59 Khá 17 Giỏi 76 Khá

55 A058 Phạm Thị Thanh Nga 1/2/2001 Đồng Nai 48 TB 17 Giỏi 65 Trung bình khá

56 A059 Vũ Minh Nghĩa 21/3/2001 Đồng Nai 41 TB 15 Khá 56 Trung bình khá

57 A060 Nguyễn Công Chí Nhân 26/10/1999 Đồng Nai 63 Khá 16 Giỏi 79 Khá

58 A061 Lê Thị Ngọc Nhi 20/5/1997 Đồng Nai 53 Khá 15 Khá 68 Khá

59 A062 Phan Trần Tuyết Nhi 11/6/1998 Đồng Nai 59 Khá 17 Giỏi 76 Khá

60 A063 Nguyễn Thị Như 16/11/1996 Đồng Nai 54 Khá 12 TB 66 Trung bình khá

61 A064 Ngô Thị Tuyết Nhung 9/8/1997 Đồng Nai 65 Giỏi 13 Khá 78 Khá

62 A066 Trịnh Thị Như Quỳnh 12/9/1999 Đồng Nai 62 Khá 14 Khá 76 Khá

63 A067 Phan Thị Mai Thi 23/12/2000 Đồng Nai 51 TB 14 Khá 65 Trung bình khá

64 A069 Nguyễn Thị Vân 1/11/1998 Đồng Nai 59 Khá 14 Khá 73 Khá

65 A070 Trịnh Lê Minh Vương 26/2/2001 Đồng Nai 51 TB 15 Khá 66 Trung bình khá

66 A071 Lương Khải Luân 23/2/1982 TPHCM 48 TB 17 Giỏi 65 Trung bình khá

67 A074 Đỗ Thị Thu Thảo 28/8/1984 TPHCM 57 Khá 17 Giỏi 74 Khá

Giỏi Khá
Trung bình 

khá

8 32 24

Danh sách có tổng cộng 67 người./.

Trong danh sách có tổng cộng  67 thí sinh đạt chứng chỉ A, trong đó xếp loại:

Xếp loại
Trung bình

3

ĐIỂM

XẾP LOẠI
VIẾT

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH



NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

1 B001 Đỗ Ngọc Thùy Anh 3/5/2000 Đồng Nai 57 Khá 13 Khá 70 Khá

2 B002 Võ Hải Anh 14/12/2000 Đồng Nai 64 Giỏi 17 Giỏi 81 Giỏi

3 B003 Phan Bá Dũng 1/4/1998 Đồng Nai 60 Khá 15 Khá 75 Khá

4 B004 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1/5/2001 Đồng Nai 60 Khá 15 Khá 75 Khá

5 B005 Nguyễn Hiển 19/10/1997 Đồng Nai 59 Khá 14 Khá 73 Khá

6 B006 Đỗ Thị Thu Hiền 4/5/2000 TP. HCM 55 Khá 13 Khá 68 Khá

7 B007 Chí Tiến Hưng 14/2/1997 Đồng Nai 60 Khá 14 Khá 74 Khá

8 B008 Tăng Vũ Thanh Hương 4/1/2000 Đồng Nai 68 Giỏi 16 Giỏi 84 Giỏi

9 B009 Dương Tú Huệ 19/5/1991 Đồng Nai 47 TB 15 Khá 62 Trung bình khá

10 B010 Lê Đăng Khoa 7/8/2000 Đồng Nai 54 Khá 15 Khá 69 Khá

11 B011 Tsần Quốc Lan 7/6/1994 Đồng Nai 56 Khá 14 Khá 70 Khá

12 B012 Nguyễn Phan Hoài Linh 1/12/2000 Đồng Nai 53 Khá 15 Khá 68 Khá

13 B013 Nguyễn Bá Thái Long 14/10/2000 Đồng Nai 65 Giỏi 15 Khá 80 Khá

14 B014 Trần Chí My 17/10/1998 Đồng Nai 55 Khá 14 Khá 69 Khá

15 B015 Phan Thị Đào 31/10/1997 Đồng Nai 48 TB 13 Khá 61 Trung bình khá

16 B016 Lê Hà Hữu Nhân 12/3/2000 Đồng Nai 47 TB 16 Giỏi 63 Trung bình khá

17 B017 Dương Tú Nhi 21/9/1997 Đồng Nai 50 TB 17 Giỏi 67 Trung bình khá

18 B018 Quang Châu Phi 17/4/1997 Đồng Nai 54 Khá 13 Khá 67 Khá

19 B019 Tô Thế Phượng 9/5/1997 Đồng Nai 57 Khá 15 Khá 72 Khá

20 B020 Phạm Thị Hoài Phương 1/1/1996 Đồng Nai 52 Khá 11 TB 63 Trung bình khá
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NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

21 B021 Đinh Diệp Như Quỳnh 10/7/1998 Đồng Nai 60 Khá 17 Giỏi 77 Khá

22 B022 Thẩm Ngọc Thanh 31/10/1997 Đồng Nai 56 Khá 17 Giỏi 73 Khá

23 B023 Bùi Anh Thư 5/1/1999 Đồng Nai 68 Giỏi 18 Giỏi 86 Giỏi

24 B024 Nguyễn Thị Hoài Thương 16/1/1996 Đồng Nai 55 Khá 15 Khá 70 Khá

25 B025 Đỗ Trung Thuận 4/8/2000 Đồng Nai 55 Khá 14 Khá 69 Khá

26 B028 Trần Thanh Thủy 23/3/2000 Đồng Nai 62 Khá 14 Khá 76 Khá

27 B029 Đặng Trung Tín 1/9/1998 Đồng Nai 52 Khá 11 TB 63 Trung bình khá

28 B030 Mai Thị Thùy Trang 19/10/2000 Đồng Nai 68 Giỏi 13 Khá 81 Khá

29 B031 Đinh Thị Ngọc Trang 8/12/1998 Đồng Nai 46 TB 13 Khá 59 Trung bình khá

30 B032 Phan Quang Trường 1/1/2000 Đồng Nai 58 Khá 13 Khá 71 Khá

31 B033 Nguyễn Thị Thanh Trúc 19/7/2000 Đồng Nai 41 TB 13 Khá 54 Trung bình khá

32 B034 Nguyễn Đình Tùng 10/1/2000 Đồng Nai 46 TB 11 TB 57 Trung bình

33 B035 Trần Thị Thảo Uyên 28/3/2000 Đồng Nai 61 Khá 11 TB 72 Trung bình khá

34 B036 Nguyễn Thị Thúy Vi 5/6/2000 Đồng Nai 64 Giỏi 12 TB 76 Khá

35 B037 Tạ Thị Quế Viên 22/5/1998 Đồng Nai 62 Khá 13 Khá 75 Khá

36 B038 Lồ Sìu Yến 9/2/2000 Đồng Nai 65 Giỏi 13 Khá 78 Khá

37 B039 Phùng Chi Zhang 4/5/1997 Hồng Kông 47 TB 15 Khá 62 Trung bình khá

38 B040 Trịnh Nguyễn Hoàng Ân 4/1/2000 Đồng Nai 45 TB 16 Giỏi 61 Trung bình khá

39 B041 Bạch Tuấn Anh 5/9/2000 Đồng Nai 42 TB 15 Khá 57 Trung bình khá

40 B042 Đinh Châu Anh 18/10/2000 Đồng Nai 49 TB 16 Giỏi 65 Khá

41 B043 Nguyễn Thị Kiều Anh 29/10/2000 Đồng Nai 58 Khá 18 Giỏi 76 Khá

42 B044 Nguyễn Thế Bảo 19/3/1996 Đồng Nai 45 TB 17 Giỏi 62 Trung bình khá

43 B049 Vũ Huyền Xuân Kiều 1/1/2000 Đồng Nai 43 TB 17 Giỏi 60 Trung bình khá

44 B050 Trịnh Thị Thúy Kiều 12/11/2000 Đồng Nai 56 Khá 17 Giỏi 73 Khá

45 B052 Lâm Phan Thành Long 21/2/1996 Đồng Nai 44 TB 14 Khá 58 Trung bình khá

46 B053 Phạm Thị Thanh Nga 22/5/1986 Đồng Nai 40 TB 16 Giỏi 56 Trung bình khá

47 B055 Trần Nguyên Thảo Nhi 21/12/2000 Đồng Nai 57 Khá 17 Giỏi 74 Khá

48 B058 Ngô Trần Thiên Phúc 10/10/2001 Đồng Nai 48 TB 17 Giỏi 65 Khá

49 B061 Nguyễn Đức Thắng 13/9/1996 Đồng Nai 50 TB 16 Giỏi 66 Khá

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỂM

XẾP LOẠI
VIẾT



NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

50 B062 Gịp Thị Ngọc Thơ 29/11/1998 Đồng Nai 40 TB 12 TB 52 Trung bình 

51 B065 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 25/4/1998 TP.HCM 40 TB 10 TB 50 Trung bình

52 B066 Hứa Mai Phương Duy 8/3/1991 Vũng Tàu 49 TB 14 Khá 63 Trung bình khá

53 B067 Hồ Trọng Anh Duy 24/11/1992 An Giang 50 TB 14 Khá 64 Trung bình khá

54 B068 Lê Thị Mai 31/5/1990 Bình Thuận 49 TB 15 Khá 64 Trung bình khá

55 B070 Dương Thị Kim Thoa 12/1/1992 Tiền Giang 47 TB 14 Khá 61 Trung bình khá

56 B071 Huỳnh Văn Tiệp 13/4/1974 TPHCM 40 TB 16 Giỏi 56 Trung bình khá

57 B072 Hồ Minh Tống 12/9/1992 Bạc Liêu 53 Khá 16 Giỏi 69 Khá

58 B073 Trần Ngọc Minh Trâm 26/5/1990 TPHCM 52 Khá 16 Giỏi 68 Khá

59 B074 Tưởng Anh Tú 25/9/1991 Vũng Tàu 52 Khá 15 Khá 67 Khá

60 B075 Lê Bảo Vinh 10/1/1990 Sông Bé 45 TB 16 Giỏi 61 Trung bình khá

61 B077 Nguyễn Thị Tú Quyên 22/11/1993 TP HCM 47 TB 15 Khá 62 Trung bình

62 B078 Trần Thanh Trúc 22/3/1992 Long An 51 TB 15 Khá 66 Trung bình khá

Giỏi

3

Danh sách có tổng cộng 62 người./.

4

Trung bình
Xếp loại

Trung bình khá

23

Khá

32

Trong danh sách có tổng cộng 62 thí sinh đạt chứng chỉ B, trong đó xếp loại:

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỂM

XẾP LOẠI
VIẾT



NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

1 C001 Huỳnh Văn Sơn 1986 Bạc Liêu 55 TB 12 TB 67 Trung bình

2 C002 Trần Nguyễn Chiến Thắng 23/7/1994 TPHCM 51 TB 18 Giỏi 69 Trung bình khá

Giỏi Khá
Trung bình 

khá

0 0 1

Danh sách có tổng cộng 2 người./.

Trong danh sách có tổng cộng  2 thí sinh đạt chứng chỉ C, trong đó xếp loại:

Xếp loại
Trung bình

1

Ngày thi: 20/7/2014  - Địa điểm thi: 10 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp. HCM

(Ban hành kèm theo QĐ số 571/QĐ-ĐHM ngày 12/6/2014 của Trường ĐH Mở Tp.HCM )
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NGHE XÉT VẤN XÉT TỔNG

ĐỖ ĐÁP ĐỖ ĐIỂM

40/80 10/20 50/100

1 B08 Nguyễn Tất Hiệp 9/5/1984 Nghệ An 66 GIỎI 12 TB 78 Khá

Giỏi Khá
Trung bình 

khá

0 1 0

Danh sách có tổng cộng 1 người./.

Trong danh sách có tổng cộng  1 thí sinh đạt chứng chỉ B, trong đó xếp loại:

Xếp loại
Trung bình

0

Ngày thi: 20/7/2014  - Địa điểm thi: 10 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp. HCM

(Ban hành kèm theo QĐ số 571/QĐ-ĐHM ngày 12/6/2014 của Trường ĐH Mở Tp.HCM )

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỂM

XẾP 

LOẠIVIẾT

TIẾNG PHÁP - TRÌNH ĐỘ B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ


